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TÓM TẮT 

Bài viết là sự tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa của hơn 1500 đơn vị từ vựng trong tiếng 

Rơ-măm, từ đó xác lập nên mô hình cấu trúc âm tiết đồng thời mô tả và phân tích nó, các 

dạng thức của nó. Theo đó âm tiết tiếng Rơ-măm có hai loại, đó là âm tiết chính (major 

syllable) và âm tiết phụ (subsidiary syllable). Âm tiết chính và âm tiết phụ trong ngôn ngữ 

này có sự khác nhau cả về cấu trúc, vị trí và chức năng. 

Từ khóa: Âm tiết, Rơ-măm, tiếng. 
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ABSTRACT 

 This article is the synthesis, analysis and systematism of more than 1500 lexical units in 

Rơ-măm language. Thereby, it is  set up the syllabic structure model, described, analysed  

the format. Rơ-măm language’s syllable is classified to 2 kinds: major syllable and 

subsidiary sylable. The former is different from the latter on structure, position and 

function. 
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